	
ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề gồm 1 trang)


Phần I (6,0 điểm): Cho đoạn thơ sau:
“Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.”
(Kiều ở lầu Ngưng Bích – trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du, SGK Ngữ văn 9)
1. Chỉ ra một thành ngữ trong đoạn trích và giải nghĩa thành ngữ đó.
2. Trong đoạn trích trên, tại sao nói về nỗi nhớ của Kiều với Kim Trọng tác giả sử dụng từ “tưởng” còn khi nói về nỗi nhớ của Kiều với cha mẹ tác giả lại dùng từ “xót”? 
3. Văn bản “Kiều ở lầu Ngưng Bích” đã cho ta thấy tâm trạng đau buồn, âu lo của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. Bằng một đoạn văn (12 – 14 câu) lập luận theo phương pháp quy nạp, em hãy làm rõ điều đó. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép và lời dẫn trực tiếp (gạch chân và chú thích rõ).
[bookmark: _Hlk118346196]4. Trong chương trình Ngữ văn THCS cũng có một tác phẩm nói về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Em hãy cho biết đó là tác phẩm nào? Tác giả là ai?
Phần II (4,0 điểm):  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
	Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…
	Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã trao nhầm đối tượng.
	(...) Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi.
(Theo: www.vietgiaitri.com)
[bookmark: _Hlk118348079]1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 
2. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào trong hai câu văn sau: "Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi"? Hãy nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó. 
[bookmark: _Hlk118346530]3. Từ văn bản trên, kết hợp với hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ về vai trò của niềm tin trong cuộc sống trong khoảng 2/3 trang giấy.
--------------------------- Hết ----------------------------

Ghi chú: 	Điểm phần I: 1. (1.0 điểm); 2. (1.0 điểm); 3. (3.5 điểm); 4. (0.5 điểm)
Điểm phần II: 1. (0.5 điểm); 2. (1.5 điểm); 3. (2.0 điểm)
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ĐỀ 02
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Môn: Ngữ văn 9
Thời gian làm bài: 90 phút

	
	

	Câu
	 Nội dung
	Biểu điểm

	Phần I

	Câu 1
(1.0 điểm)
	- Thành ngữ được sử dụng trong đoạn trích là: “Quạt nồng ấp lạnh”
- Ý nghĩa của thành ngữ “Quạt nồng ấp lạnh”: Vào mùa hè, tiết trời nóng nực thì quạt cho cha mẹ ngủ, còn vào mùa đông khi trời giá lạnh thì vào nằm trước trong giường (ấp chiếu chăn) để khi cha mẹ ngủ, chỗ nằm đã ấm sẵn. Ý nói về sự chăm sóc, phụng dưỡng của con cái đối với cha mẹ.
	0,5

0.5

	Câu 2 
(1.0 điểm)
	Tác gỉả sử dụng từ“tưởng” nói về nỗi nhớ cùa Kiều với Kim Trọng, dùng từ “xót” nói về nỗi nhớ với cha mẹ: 
- Từ “Tưởng”: nghĩa là hồi tưởng lại, nhớ về, diễn tả chính xác nỗi nhớ người yêu gắn với kỉ niệm thề nguyền đính ước.
- Từ “xót”: nghĩa là yêu thương, thấm thía, xót xa, bộc lộ rõ tình yêu thương, lòng hiếu thảo hết mực của Kiều với cha mẹ trong hoàn cảnh phải cách xa, li biệt.
-> Cách sử dụng từ ngữ chính xác, phù hợp với nội tâm nhân vật .
	


0.25

0.25


0.5

	Câu 3 
(3.5 điểm)
	- Viết đoạn văn
* Yêu cầu về hình thức:
- Là một đoạn văn quy nạp (12 – 14 câu) lập luận chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp…
- Đúng cấu trúc của đoạn văn quy nạp có câu chủ đề khái quát nội dung đứng ở cuối đoạn văn.
- Có sử dụng câu ghép và lời dẫn trực tiếp.
* Về nội dung: 
   Học sinh phân tích được những nét đặc sắc về nghệ thuật (bút pháp tả cảnh ngụ tình, phép điệp ngư, liệt kê, câu hỏi tu từ…) để làm rõ tâm trạng đau buồn, âu lo của Thúy Kiều. Cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
- Tám  câu thơ là 4 bức tranh thiên nhiên, mỗi cảnh vật là một ẩn dụ về cảnh ngộ và tâm trạng của Kiều:
+ Hình ảnh “Cánh buồm thấp thoáng” nơi cửa bể chiều hôm khơi gợi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của Kiều.
+ Hình ảnh “Cánh hoa trôi” man mác giữa dòng gợi nỗi buồn về số phận trôi nổi lênh đênh không biết đi đâu về đâu của Kiều.
+ Hình ảnh “ Nội cỏ rầu rầu” giữa chân mây mặt đất gợi tâm trạng bi thương về tương lai mờ mịt
+ Thiên nhiên dữ dội với “gió cuồn mặt duềnh”, “ầm ầm tiếng sóng” cho thấy tâm trạng lo sợ hãi hùng trước những tai họa đang đổ ập xuống cuộc đời nàng...
	

0.5
0.5


0.5







0.5

0.5

0.5

0.25



	Câu 4
(0.5 điểm)
	- Nêu đúng tên tác phẩm, tác giả:
+ Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương
+ Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ…
	0.5


	Phần II

	Câu 1
(0,5 điểm)
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
	0.5


	Câu 2
(1.5 điểm)
	"- Biện pháp tu từ: Điệp ngữ ("Đừng để khi"); điệp cấu trúc ngữ pháp; phép đối (tia nắng"... "đã lên" >< "giọt lệ...rơi").
- Tác dụng: Điệp ngữ; điệp cấu trúc ngữ pháp: 
+ Tạo nhịp điệu cho câu văn, tạo âm hưởng nhịp nhàng, cân đối. 
+ Làm nổi bật sự trái ngược giữa ngoại cảnh với tâm trạng con người,
+ Nhấn mạnh sự động viên, khuyến khích mọi người hãy từ bỏ những ưu phiền để sống vui vẻ, hòa nhịp với thế giới xung quanh hướng đến cuộc sống vui tươi, ý nghĩa...
	0.75

0,75






	Câu 3
(2.0 điểm)
	* Hình thức:
 - Học sinh viết được một văn bản nghị luận trình suy nghĩ về sự hợp tác để đi tới thành công trong khoảng 2/3 trang giấy.
- Diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp…
* Nội dung: Đảm bảo các ý sau:
- Nêu được vấn đề cần nghị luận: 
- Bàn luận về vấn đề:
+ Giải thích khái niệm “niềm tin” (Niềm tin là hi vọng của con người vào những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống) 
+ Biểu hiện của người có niềm tin:  Niềm tin vào bản thân, tin vào những người xung quanh, niềm tin vào tri thức, niềm tin vào gia đình, bạn bè, niềm tin vào Đảng, Nhà nước….
+ Vai trò của “niềm tin trong cuộc sống” (Chỉ khi có được niềm tin vào con người và cuộc đời thì những điều tốt đẹp mới có thể xuất hiện; là động lực giúp chúng ta thành công) 
+ Biết bàn luận mở rộng-phản đề: Niềm tin là điều quan trọng nhưng nên tùy trường hợp để vận dụng, không nên đặt niềm tin mù quáng, thiếu căn cứ bởi điều đó sẽ phản tác dụng, sẽ đem đến sự hoài nghi, phủ nhận tất cả, sống thiếu lí tưởng sau này. 
- Liên hệ bản thân và rút ra bài học nhận thức, hành động: Tin vào bản thân mình…
	0.5
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0.25

0.25


0.25

	
0.25



0.25








MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - MÔN NGỮ VĂN 9
THỜI GIAN: 90 PHÚT
	       Mức độ

Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số

	I. Văn bản 
- Truyện trung đại Việt Nam:
- Ngữ liệu phần 2 ngoài  SGK



	

	- Giải thích được nghĩa của từ trong câu thơ. Từ đó, hiểu  nghệ thuật miêu tả nhân vật, miêu tả nội tâm nhân vật

	- Tích hợp tác phẩm viết về người phụ nữ trong xã hội phong kiến 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
	
	0,5
1,0
10%
	1
0,5
5%
	
	2,0
1,5
15%

	 II. Tiếng Việt
- Từ vựng: thành ngữ…
- Câu (phân loại theo cấu tạo,)
- Cách dẫn trực tiếp.
- Các biện pháp tu từ

	
Nhận diện được thành ngữ, các biện pháp tu từ

	
- Hiểu được ý nghĩa của thành ngữ
- Nêu được tác dụng của biện pháp tu từ
	Vận dụng kiến thức về kiểu câu, lời dẫn trực tiếp lồng ghép sử dụng từ trong đoạn văn cảm thụ
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %
	         1
         1,5
10%
	          0,5
1,5
15%
	0,5
0,5
5%
	
	2,0
3,5
  30%

	III. Tập làm văn

	Nhận biết phương thức biểu đạt.
	
	Vận dụng kiến thức kĩ năng tạo lập một đoạn văn cảm thụ vềnội dung, nghệ thuật của văn bản, cảm thụ về nhân vật theo đúng cấu trúc
	Vận dụng kiến thức và kĩ năng để tạo lập một văn bản trình bày suy nghĩ của bản thân về nột vấn đề được đặt ra từ nội dung văn bản …

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
	1
0,5
5%
	
	             0,5
2,0
 20%
	1
2,0
  20%
	3
4,5
 45%

	
Tổng
	Số câu
	3
	1,0
	2,0
	1
	7

	
	Số điểm
	2,0
	2,5
	3,5
	2,0
	10

	
	Tỉ lệ%
	20%
	25%
	35%
	20%
	100%













